
Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở Loại hình Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

1

000.0

0.12.

H19-

24050

8-

0003

Nguyễn 

Thị 
Vi 4281 03/08/2020

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ 

trung 

cấp

16236

1278

04/02/

2010

Công 

an Nam 

Định

CƠ SỞ 

CHUYÊN 

BÁN LẺ 

THUỐC 

DƯỢC LIỆU, 

THUỐC CỔ 

TRUYỀN 

NGUYỄN THỊ 

VI

 Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

Tờ số 36, 

thửa số 10, 

KP Long 

Đức 3, 

phường Tam 

Phước, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

5137/

2

H19.1

2-

24052

1-

0007

NGUY

ỄN 

THỊ 

THÚY 

NGA 4901 27/01/2021

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ Đại 

học

27223

4363

22/05/

2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM 

PHARMACIT

Y - NHÀ 

THUỐC 

PHARMACIT

Y SỐ 716

 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường, bảo quản ở điều 

kiện lạnh từ 2-8°C (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ)

49-51 đường 

3/2, khu phố 

4, thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

5483/

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1: 

số 

GCNĐ

ĐKKD

D số 

5483/Đ

KKDD-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

24/12/

2021

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 30 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 617/QĐ-SYT ngày 10 tháng 6 năm 2024)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở Loại hình Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

000.0

0.12.

H19-

24050

8-

0011

VŨ 

THỊ 
LIÊN 8933 08/04/2024

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


03019

20072

30

22/04/

2021

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

CƠ SỞ 

CHUYÊN 

BÁN LẺ 

THUỐC 

DƯỢC LIỆU, 

THUỐC CỔ 

TRUYỀN 

MINH KHÔI

 Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

D449, Bùi 

Văn Hòa, 

KP 4, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8732
Cấp 

mới

4

000.0

0.12.

H19-

24050

8-

0008

Vũ 

Thanh 
Tùng 1849// 03/04/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ Đại 

học

27097

0889

NHÀ THUỐC 

BỆNH VIỆN 

PHỎI ĐỒNG 

NAI

 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

Khu phố Tân 

Mai, phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8733
cấp 

mới

2



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở Loại hình Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

000.0

0.12.

H19-

24050

9-

0022

Trần 

Thị 

Thu 

HIền 2304/ 13/07/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ Đại 

học

27189

1087

NHÀ THUỐC 

THIÊN LỘC 

THIÊN LỘC

 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

186, Bùi 

Văn hòa, KP 

11, phường 

An Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8734
cấp 

mới

6

000.0

0.12.

H19-

24051

0-

0012

Lê Anh Tám

9365/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

19/05/2022

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược 

sĩ Đại 

học

06100

4257

31/03/

2014

Yên 

Bái

NHÀ THUỐC 

NHI ĐỒNG 

MISAM 

 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

6/C1, QL51, 

KP 1, 

phường 

Long Bình 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8735

cấp 

mới

3



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở Loại hình Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

000.0

0.12.

H19-

24051

0-

0034

VŨ 

THỊ 
HUỆ 8854 27/02/2024

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ Đại 

học

07518

90054

71

10/05/

2021

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

NHÀ THUỐC 

MINH CHÂU 

9 LONG BÌNH

 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

Số 4, đường 

Hoàng Bá 

Bích, KP 5, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8736
cấp 

mới

8

H19.1

2-

24051

5-

0014

Võ Thị 

Tuyết 
Trâm

5051/C

CHN-

D-SYT-

HCM

18/10/2019

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Dược 

sĩ Đại 

học

02509

4818

19/03/

2009

Công 

an 

TPHC

M

NHÀ THUỐC 

BẢO KHANG
 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

219/104, Tổ 

25, KP Long 

Đức 1, 

phường Tam 

Phước, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8737
cấp 

mới 

4



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở Loại hình Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

9

H19.1

2-

24052

0-

0011

Nguyễn 

Trần 

Hoàng 

Anh 8557 21/11/2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ Đại 

học

07509

60041

84

28/12/

2021

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

NHÀ THUỐC 

PHÚ THIỆN
 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

208/1, 

đường 

Nguyễn Văn 

Tỏ, KP Thái 

Hòa, phường 

Long Bình 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8738
cấp 

mới

10

H19.1

2-

24052

0-

0032

Tôn 

Đức 

Trung 

Dương 5850 17/01/2022

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ Đại 

học

27228

7613

11/10/

2012

CA 

Đồng 

Nai

NHÀ THUỐC 

LỘC CHÂU
 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

516C, đường 

Ngô Quyền, 

tổ 12, KP 2, 

phường An 

Hoà, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8739
cấp 

mới

5



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở Loại hình Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

11

H19.1

2-

24052

9-

0002

 

TRƯƠ

NG 

THỊ 

HUỲN

H 

TRÚC 7818 05/06/2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ Đại 

học

06017

60019

76

19/04/

2021

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

NHÀ THUỐC 

PHƯƠNG AN - 

2 

 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

4/87, tổ 17, 

KP 6, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8740
cấp 

mới

12

H19.1

2-

24052

0-

0026

Phan 

Thị 

Ngọc 

Anh 5101 24/03/2021

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ 

trung 

cấp

27192

3648

27/04/

2020

Công 

an 

Đồng 

Nai

CƠ SỞ 

CHUYÊN 

BÁN LẺ 

THUỐC 

DƯỢC LIỆU, 

THUỐC CỔ 

TRUYỀN 

LONG 

NGUYỄN 

KPBD

 Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

Số 63, 

đường N3, 

khu dân cư 

KP Bình 

Dương, 

phường 

Long Bình 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8741
cấp 

mới

Tổng cộng: 12 cơ sở (gồm 09 nhà thuốc; 03 cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền )
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